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	Số:          /QĐ-BTC
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QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả Giải thưởng 
“Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ MAKE IN VIET NAM NĂM 2024

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-BTTTT ngày 26  tháng 8  năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Trưởng Ban Tổ chức về việc thành lập Hội đồng Giám khảo Giải thưởng“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp chung khảo ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Giải thưởng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức Giải thưởng và Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm tổ chức tiến hành trao giải theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo và các Đơn vị tham gia có sản phẩm đạt giải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	    
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương;
- Ban Tổ chức Giải thưởng;
- Hội đồng Giám khảo Giải thưởng;
- Lưu: VT, CNICT (100).
	TRƯỞNG BAN 






BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Mạnh Hùng





KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ MAKE IN VIET NAM NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTC ngày      tháng      năm 2024
 của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số
Make in Viet Nam năm 2024)



I. KẾT QUẢ GIẢI VÀNG, GIẢI BẠC, GIẢI ĐỒNG
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Hệ phần mềm thông minh điều khiển robot dùng trong ngành sản xuất kết cấu thép và gia công tấm (SMAROBICS)
	Công ty Cổ phần công nghiệp Weldcom
	Vàng

	2
	Giải pháp Quản lý vận hành Khu công nghiệp Thông minh
	Công ty Cổ phần TNTech
	Bạc

	3
	Hệ thống điều hành sản xuất MES-X
	Công ty TNHH VTI SOLUTIONS
	Đồng


2. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Nền tảng Nông nghiệp số mobiAgri
	Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
	Bạc

	2
	Hệ thống thông tin quản lý đất đai - VNPT iLIS
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT
	Đồng

	3
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản CheckVN
	Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển
	Đồng


3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS
	Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
	Vàng

	2
	Dịch vụ thu phí tự động không dừng ePass
	Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam
	Bạc

	3
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) SmartGate – Xác thực không dừng tại Cảng
	Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH
	Đồng



4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Ứng dụng MyTV (MyTV OTT)
	Công ty Phát triển Dịch vụ truyền hình  - Thành viên Tổng Công ty truyền thông 
	Vàng

	2
	Nền tảng học và luyện thi thông minh Prep
	Công ty Cổ phần Công nghệ Prep
	Bạc

	3
	Ứng dụng kết nối vnEdu Connect
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT
	Đồng


5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Nền tảng kết nối vay vốn doanh nghiệp MISA Lending
	Công ty Cổ phần MISA
	Vàng

	2
	Nền tảng quản lý và giao dịch chứng khoán VGAIA
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Dịch vụ Goline
	Bạc

	3
	Phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch TravelMaster
	Công ty Cổ phần VietISo
	Đồng



6. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Sản phẩm phần mềm công nghệ số Magic Tiles 3
	Công ty TNHH Amanotes Việt Nam
	Vàng

	2
	Dịch vụ xuất khẩu phần mềm
	Công ty Cổ phần VTI
	Bạc

	3
	TV360 - Ứng dụng truyền hình Giải trí
	Tổng Công ty Viễn thông Viettel
	Đồng


7. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Nền tảng máy tính AIoT xử lý tại biên KIMQ
	Công ty Cổ phần HSPTEK
	Vàng

	2
	Mạng lưới Giám sát phát thải khí Methane thông minh MethanEYE™ trên cánh đồng canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu 
	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
	Bạc

	3
	VNPT SmartVision - Nền tảng nhận diện hình ảnh bằng công nghệ Trí tuệ nhân tạo
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT
	Đồng


8. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	 Nền tảng chăm sóc khách hàng LynkiD

	Công ty Cổ Phần LYNKID
	Vàng

	2
	 Nền tảng số mở Home IoT
	Công ty Cổ phần Yootek Holdings
	Bạc

	3
	 SafeGate Office - Giải pháp tường lửa thông minh cho văn phòng, doanh nghiệp
	Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS
	Đồng



[bookmark: _GoBack]II. DANH SÁCH TOP 10 SẢN PHẨM (Sắp xếp theo thứ tự ABC của tên sản phẩm đăng ký)
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (09 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Giải pháp điều hành kinh doanh toàn trình xây dựng dân dụng IOC
	Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

	2
	Giải pháp Quản lý vận hành Khu công nghiệp Thông minh
	Công ty Cổ phần TNTech

	3
	Hệ phần mềm thông minh điều khiển robot dùng trong ngành sản xuất kết cấu thép và gia công tấm (SMAROBICS)
	Công ty Cổ phần công nghiệp Weldcom

	4
	Hệ thống điều hành sản xuất MES-X
	Công ty TNHH VTI SOLUTIONS

	5
	Hệ thống giám sát Vật tư thiết bị vận hành 110/220kV
	Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

	6
	Máy đọc chỉ số thông minh MMM: Nước, điện, gas khí
	Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam

	7
	Phần mềm Quản lý Đầu tư và thi công công trình - IBOM
	Công ty Cổ phần Phần mềm Trí Tuệ

	8
	Sản phẩm FCIM - Quản lý toàn trình quá trình sản xuất tại nhà máy
	Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ phần mềm FaceNet

	9
	VinaCAD - Phần mềm CAD đầu tiên do người Việt tạo ra
	Công ty Cổ phần TGL Solutions



2. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (09 sản phẩm)

	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Hệ Sinh Thái Nền Tảng Nông Nghiệp Số Việt Nam VDAPES (Vietnam Digital Agriculture Platform Ecosystem)
	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM

	2
	Hệ sinh thái số khối chính quyền ngành Nông nghiệp (VNPT AIMS)
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT

	3
	Hệ thống nuôi tôm thông minh AquaX
	Công ty Cổ phần công nghệ VN3T

	4
	Hệ thống thông tin quản lý đất đai - VNPT iLIS
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT

	5
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản CheckVN
	Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

	6
	Nền tảng Nông nghiệp số mobiAgri
	Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

	7
	Phần mềm kiểm kê khí nhà kính – VertZéro
	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT IS

	8
	SALESUP ERP Farm - Nền tảng quản trị hệ sinh thái nông nghiệp thông minh
	Công ty Cổ phần Giải pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu

	9
	Trạm giám sát và cảnh báo ngập lụt tự động VFASS
	Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC)


3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics (07 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Dịch vụ thu phí tự động không dừng ePass
	Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam

	2
	Giải pháp Quản lý kho TKELog WMS
	Công ty TNHH Giải pháp Tiên Khanh

	3
	Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS
	Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom

	4
	Hệ thống Giao thông thông minh ITS
	Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel

	5
	Phần mềm Quản lý vận tải - eTMS
	Công ty TNHH Logistics TECHHUB

	6
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) SmartGate – Xác thực không dừng tại Cảng
	Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH

	7
	Viettel Digitize Factory
	Công ty TNHH Viettel - CHT


4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội (10 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Chương trình Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)
	Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến

	2
	Dịch vụ giải mã gen chăm sóc sức khỏe & an sinh xã hội
	Công ty Cổ phần GeneStory

	3
	Giải pháp Hạ tầng Điện toán đám mây và An toàn thông tin chuyên dụng cho Hệ thống thông tin Bệnh viện (HIS) và Bệnh án điện tử (EMR)
	Công ty TNHH Viettel-CHT

	4
	Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu
	Công ty TNHH FPT IS

	5
	Hệ thống quản trị chăm sóc khách hàng EVNHANOI
	Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội

	6
	Nền tảng học và luyện thi thông minh Prep
	Công ty Cổ phần Công nghệ Prep

	7
	Phần mềm một cửa liên thông - VNPT iGate
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT

	8
	Ứng dụng FPT Play
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

	9
	Ứng dụng kết nối vnEdu Connect
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT

	10
	Ứng dụng MyTV (MyTV OTT)
	Công ty Phát triển Dịch vụ truyền hình  - Thành viên Tổng Công ty truyền thông 


5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (10 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Giải pháp định danh khách hàng điện tử - Viettel eKYC
	Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội

	2
	Giải pháp quản lý các nghiệp vụ ngân hàng lõi CorePlus
	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Cộng

	3
	Hệ sinh thái ứng dụng QR Code
	Công ty Cổ phần iCheck

	4
	Hệ thống quản trị chăm sóc khách hàng EVNHANOI
	Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

	5
	Nền tảng kết nối vay vốn doanh nghiệp MISA Lending
	Công ty Cổ phần MISA

	6
	Nền tảng quản lý bảo mật tập trung CyStack Security Platform
	Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam

	7
	Nền tảng quản lý và giao dịch chứng khoán VGAIA
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Dịch vụ Goline

	8
	Phần mềm Lõi tài chính - Volar FINEX
	Công ty TNHH FPT IS

	9
	Phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch TravelMaster
	Công ty Cổ phần VietISo

	10
	Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo
	Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo


6. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài (05 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Dịch vụ xuất khẩu phần mềm
	Công ty Cổ phần VTI

	2
	Giải pháp Chuyển đổi số trong Giáo dục cho Thị trường Nhật Bản
	Công ty Cổ phần KAOPIZ HOLDINGS

	3
	Sản phẩm phần mềm công nghệ số Magic Tiles 3
	Công ty TNHH Amanotes Việt Nam

	4
	TV360 - Ứng dụng truyền hình Giải trí
	Tổng Công ty Viễn thông Viettel

	5
	Ứng dụng quản lí mật khẩu và các thông tin bí mật Locker
	Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam



7. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc (10 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Nền tảng máy tính AIoT xử lý tại biên KIMQ
	Công ty Cổ phần HSPTEK

	2
	Mạng lưới Giám sát phát thải khí Methane thông minh MethanEYE™ trên cánh đồng canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu 
	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM

	3
	VNPT SmartVision - Nền tảng nhận diện hình ảnh bằng công nghệ Trí tuệ nhân tạo
	Công ty Công nghệ thông tin VNPT

	4
	Phần mềm phát hiện nội dung  SIGMA SMART DETECT
	Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô

	5
	Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới XGS-PON Wi-Fi 7
	Công ty Cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông

	6
	Hệ thống Báo cáo trực tuyến và điều hành ngành Thông tin và Truyền thông
	Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

	7
	Nền tảng học máy Viettel - VMLP
	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

	8
	Hệ thống Quản lý tập trung và Tự động hóa máy điều hòa không khí
	Công ty Cổ phần BenKon

	9
	NxUniverse - Trợ lý AI toàn diện nâng cao năng suất doanh nghiệp
	Công ty Cổ phần NTQ Solution

	10
	Phòng mô phỏng vật liệu Roomzify
	Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số



8. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng (09 sản phẩm)
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	Giải pháp Camera AI đeo người Bodyworn Camera
	Công ty Cổ phần MK Vision

	2
	Giải pháp thanh toán không tiền mặt cho các thiết bị tự động Smart Kit
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Ứng dụng Toàn cầu

	3
	 Nền tảng chăm sóc khách hàng LynkiD

	Công ty Cổ Phần LYNKID

	4
	Nền tảng quản lý điều hành tích hợp AI
	Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Xtel

	5
	 Nền tảng số mở Home IoT
	Công ty Cổ phần Yootek Holdings

	6
	Phần mềm quản lý nhiên liệu xanh PetroPos
	Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam

	7
	 SafeGate Office - Giải pháp tường lửa thông minh cho văn phòng, doanh nghiệp
	Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS

	8
	Tủ giao nhận thông minh SantaPocket
	Công ty Cổ phần Santa

	9
	Ứng dụng chăm sóc khách hàng điện nước
	Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo HPK Việt Nam


	III. DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ CÓ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO, ĐỘC ĐÁO
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp

	1
	CLS - Trợ lý ảo rà soát mâu thuẫn, chồng chéo văn bản pháp luật
	Tập đoàn Công nghệ CMC 

	2
	APP Protection - Bộ giải pháp ứng dụng AI bảo vệ giao dịch Khách hàng trên APP MB
	Ngân hàng TMCP Quân đội 





